
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

Số:          /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Thanh Hóa, ngày      tháng    năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đủ điều 

kiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng;  

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có 

công với cách mạng;  

Căn cứ Công văn số 270/TTg-KGVX ngày 21 tháng 3 năm 2026 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con 

đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 

Căn cứ Công văn số 431/TTg-KGVX ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tiếp tục chăm lo tốt đời sống người có công nhân dịp kỷ 

niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 

731/TTr-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách đối tượng là con đẻ của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đủ 

điều kiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể 

như sau: 

Tổng số đối tượng đủ điều kiện cầu hỗ trợ: 67 đối tượng. Trong đó: 

- Xây mới là: 46 nhà ở. 

- Sửa chữa là: 21 nhà ở. 

(Có các Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên 

quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 

các địa phương trong quá trình thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo quy định. 
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2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị, lực lượng quân đội phối 

hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, 

phường tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần 

xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, bảo đảm 

hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 năm 2026; đồng thời chủ trì, phối hợp tham 

mưu báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện gửi Bộ Quốc phòng (cơ quan chủ trì 

chương trình) khi có yêu cầu để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo 

quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trên cơ sở danh sách 

quy định tại Điều 1 Quyết định này, phân bổ kinh phí thực hiện theo quy định; 

hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường phối hợp với 

UBND cùng cấp quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, hoàn thiện 

hồ sơ thanh quyết toán theo quy định; đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động 

các nguồn lực xã hội hóa, cùng với nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ để xây 

dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình. Thực hiện giám sát việc huy động, 

phân bổ, sử dụng kinh phí, tiến độ triển khai thực hiện chương trình. 

4. Các sở, ngành có liên quan và Hội Nạn nhân chất độc Da cam/dioxin 

tỉnh có trách nhiệm phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
5. UBND các xã, phường

1
 căn cứ danh sách đối tượng được phê duyệt tại 

Điều 1 Quyết định này, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có 

liên quan tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng thuộc địa 

bàn quản lý theo đúng quy định; bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chí, điều 

kiện, công khai, minh bạch, không để xảy ra trùng lặp chính sách, thất thoát, lãng 

phí, tiêu cực và hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa giúp các đối tượng được 

thụ hưởng có nhà ở trước ngày 20 tháng 7 năm 2026; thực hiện nghiệm thu, 

thanh quyết toán theo quy định. Chịu trách nhiệm huy động các nguồn lực để hỗ 

trợ đối với các đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đủ điều kiện hỗ trợ xóa nhà 

tạm, nhà dột nát không được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này do rà soát bị 

sót, chưa đầy đủ (nếu có); kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, phát sinh 

về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo; định 

kỳ báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về kết quả rà soát, xác nhận đúng 

đối tượng, đúng tiêu chí, điều kiện hỗ trợ; tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, 

chất lượng và hiệu quả trên địa bàn. 

                                                
1
 Tại Phụ lục 1: Danh sách các xã, phường có đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm 

chất độc hóa học đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng đủ điều kiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Dân tộc và Tôn giáo, Nông 

nghiệp và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan nêu trên; 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ; 

- Các Bộ: Quốc phòng, Nội vụ (để b/c); 

- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Đảng ủy các xã, phường liên quan, tại khoản 5, 

Điều 2, Quyết định này (để chỉ đạo thực hiện); 

- Lưu: VT, VHXHNCC79 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
Đầu Thanh Tùng 

 

 

 

 



 

Phụ lục 1: Danh sách các xã, phường có đối tượng là con đẻ của người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng chế độ  
trợ cấp ưu đãi hằng tháng đủ điều kiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát  

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

     h  h      he           h               -              /    / 2026 

  c           h  h  h      

 ơ  v   í h:  h  

STT Tên đơn vị 

Tổng số 

nhà cần 

hỗ trợ 

Trong đó 

Ghi chú 
Xây mới Sửa chữa 

1 Phường Đông Quang 1 1 
 

 

2 Phường Đông Sơn 3 3 
 

 

3 Phường Đông Tiến 1 1 
 

 

4 Phường Hàm Rồng 1 
 

1  

5 Phường Nguyệt Viên 2 1 1  

6 Phường Bỉm Sơn 1 1 
 

 

7 Phường Tân Dân 1 1 
 

 

8 Phường Đào Duy Từ 1 1 
 

 

9 Xã Hà Trung 3 3 
 

 

10 Xã Tống Sơn 1 1 
 

 

11 Xã Đông Thành 1 1 
 

 

12 Xã Hậu Lộc 1 
 

1  

13 Xã Vạn Lộc 2 2 
 

 

14 Xã Nga Sơn 1 1 
 

 

15 Xã Hồ Vương 1 1 
 

 

16 Xã Ba Đình 1 1 
 

 

17 Xã Hoằng Lộc 3 1 2  

18 Xã Quảng Ninh 1 1 
 

 

19 Xã Nông Cống 1 1 
 

 

20 Xã Thắng Lợi 1 1 
 

 

21 Xã Trường Văn 1 1 
 

 

22 Xã Thiệu Quang 3 2 1  

23 Xã Thiệu Toán 1 1 
 

 

24 Xã Yên Phú 1 1 
 

 

25 Xã Lam Sơn 2 
 

2  

26 Xã Thọ Lập 1 1 
 

 

27 Xã Tân Ninh 2 1 1  
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STT Tên đơn vị 

Tổng số 

nhà cần 

hỗ trợ 

Trong đó 

Ghi chú 
Xây mới Sửa chữa 

28 Xã Hiền Kiệt 1 
 

1  

29 Xã Linh Sơn 1 1 
 

 

30 Xã Văn Phú 1 1 
 

 

31 Xã Văn Nho 1 
 

1  

32 Xã Quý Lương 2 1 1  

33 Xã Thượng Ninh 1 
 

1  

34 Xã Xuân Du 2 1 1  

35 Xã Mậu Lâm 1 1 
 

 

36 Xã Như Thanh 2 1 1  

37 Xã Luận Thành 1 
 

1  

38 Xã Tây Đô 2 
 

2  

39 Xã Thạch Bình 1 1 
 

 

40 Xã Thọ Long 1 1 
 

 

41 Xã Thọ Xuân 1 1 
 

 

42 Xã Triệu Lộc 1 
 

1  

43 Xã Vĩnh Lộc 1 1 
 

 

44 Xã Pù Luông 1 
 

1  

45 Xã Quan Sơn 1 1 
 

 

46 Xã Thiệu Hóa 3 3 
 

 

47 Xã Thiệu Trung 3 2 1  

Tổng cộng 67 46 21  

 

 



 

Phụ lục 2: Danh sách đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng chế độ  

trợ cấp ưu đãi hằng tháng đủ điều kiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

     h  h      he           h                -               há               6 c           h  h  h      
 

TT 

Thông tin về chủ 

hộ 

Thông tin về con đẻ người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng 

 trợ cấp hằng tháng 

Nơi thường trú 

  hô  bả   ổ 

dâ  ph , 

xã phườ    

Hiện trạng nhà ở 

Nhu cầu hỗ  

trợ nhà ở 

  V :  

 h  ở  

Thực trạng đất ở 

Ghi chú 

Họ và tên 
Năm 

sinh 
Họ và tên 

Số quyết 

định/số hồ sơ 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Số CCCD/ số 

định danh cá 

nhân 

Không 

có 

nhà ở 

Nhà 

tạm 

dột 

nát 

Nhà 

hư 

hỏng 

nặng 

Xây  

mới 

Sửa  

chữa 

Đã có 

đất ở 

hợp 

pháp 

  ã xâ  

dự   

h ặc 

chư  xâ  

dự   

 h  ở  

Chưa 

có đất 

ở hợp 

pháp 

và 

chưa 

xây 

dựng 

nhà ở 

Chưa có 

đất ở hợp 

pháp 

nhưng đã 

xây dựng 

nhà ở 

trên đất 

chưa hợp 

pháp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1 
Lê Thị 

Doãn 
1945 Nguyễn Thị Ngân 

03383/LĐ-

TBXH ngày 

19/3/2001 

09/07

/1985 
Kinh 038185021279 

TDP Yên 

Doãn 

1,Phường 

Đông Quang 

  
1 1 

 
1 

   

2 
Nguyễn 

Thị Thảo 
1994 Nguyễn Thị Thảo 

05389/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 

22/7/2002 

09/02

/1994 
Kinh 038194009073 

TDP Chính 

Bình, Phường 

Đông Sơn 

1 
  

1 
 

1 
   

3 
Cao Thi 

Tho 
1976 Cao Thi Tho 

00195/LĐ-

TBXH ngày 

19/3/2001 

08/8/

1976 
Kinh 038176016584 

TDP Trường 

Xuân, Phường 

Đông Sơn 

1 
  

1 
 

1 
   

4 
Thạch 

Văn Tài 
1985 Thạch Văn Tài 

06030/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 

5/7/2003 

08/12

/1985 
Kinh 038085002899 

TDP Cựu Tự, 

Phường Đông 

Sơn 

1 
  

1 
 

1 
   

5 

Nguyễn 

Xuân 

Thiện 

1955 Nguyễn Thị Thủy 

00172/LĐ-

TBXH ngày 

19/3/2001 

04/06

/05 
Kinh 038182041385 

TDP Triệu 

Tiền, Phường 

Đông Tiến 
  

1 1 
 

1 
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TT 

Thông tin về chủ 

hộ 

Thông tin về con đẻ người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng 

 trợ cấp hằng tháng 

Nơi thường trú 

  hô  bả   ổ 

dâ  ph , 

xã phườ    

Hiện trạng nhà ở 

Nhu cầu hỗ  

trợ nhà ở 

  V :  

 h  ở  

Thực trạng đất ở 

Ghi chú 

Họ và tên 
Năm 

sinh 
Họ và tên 

Số quyết 

định/số hồ sơ 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Số CCCD/ số 

định danh cá 

nhân 

Không 

có 

nhà ở 

Nhà 

tạm 

dột 

nát 

Nhà 

hư 

hỏng 

nặng 

Xây  

mới 

Sửa  

chữa 

Đã có 

đất ở 

hợp 

pháp 

  ã xâ  

dự   

h ặc 

chư  xâ  

dự   

 h  ở  

Chưa 

có đất 

ở hợp 

pháp 

và 

chưa 

xây 

dựng 

nhà ở 

Chưa có 

đất ở hợp 

pháp 

nhưng đã 

xây dựng 

nhà ở 

trên đất 

chưa hợp 

pháp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

6 
Lê Thị 

Hồng 
1951 Lê Văn Hải 

02441/LĐ-

TBXH ngày 

01/5/2001 

03/11

/1977 
Kinh 038077017331 

Tổ dân phố 

Định Hòa 2, 

Phường Hàm 

Rồng 

  
1 

 
1 1 

   

7 
Lê Văn 

 Phi 
1976 Lê Văn Phi 

116/QĐ-

SLĐTBXH 

ngày 

13/1/2012 

08/02

/1976 
Kinh 038076018652 

TDP Nhữ Xá 

1, Phường 

Nguyệt Viên 
 

1 
  

1 1 
   

8 

Nguyễn 

 Văn 

Hùng 

1981 
Nguyễn Văn 

Hùng 

4387/QĐ-

SLĐTBXH  

ngày 

10/11/2011 

02/01

/1981 
Kinh 038081023359 

TDP Phượng 

Đình 1, 

Phường 

Nguyệt Viên 

  
1 1 

 
1 

   

9 

Nguyễn  

Quốc 

Việt 

1982 
Nguyễn Quốc 

Việt 

02355/LĐ-

TBXH ngày 

28/3/2001 

03/05

/1982 
Kinh 038082011119 

Tổ dân phố 

Nghĩa Môn, 

Phường Bỉm 

Sơn 

1 
  

1 
  

1 
  

10 
Nguyễn 

Thị ngay 
1940 Đỗ Thị Thơm 

00420/LĐ-

TBXH ngày 

23/3/2001 

22/07

/1970 
Kinh 038170009491 

TDP 8, 

Phường Tân 

Dân 
  

1 1 
 

1 
   

11 
Lê Thị 

Lệ 
1984 Lê Thị Lệ 

00371/LĐ-

TBXH ngày 

22/32001 

20/06

/1984 
Kinh 038184018953 

TDP Vạn Thắng 

1, Phường Đào 

Duy Từ 

1 
  

1 
 

1 
   

12 
Cao Viết 

Bảo 
193 Cao Viết Ngọc 

00499/LĐ-

TBXH ngày 

01/5/

1986 
Kinh 038086040262 

Thôn Bình 

Lâm, Xã Hà  
1 

 
1 

 
1 
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TT 

Thông tin về chủ 

hộ 

Thông tin về con đẻ người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng 

 trợ cấp hằng tháng 

Nơi thường trú 

  hô  bả   ổ 

dâ  ph , 

xã phườ    

Hiện trạng nhà ở 

Nhu cầu hỗ  

trợ nhà ở 

  V :  

 h  ở  

Thực trạng đất ở 

Ghi chú 

Họ và tên 
Năm 

sinh 
Họ và tên 

Số quyết 

định/số hồ sơ 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Số CCCD/ số 

định danh cá 

nhân 

Không 

có 

nhà ở 

Nhà 

tạm 

dột 

nát 

Nhà 

hư 

hỏng 

nặng 

Xây  

mới 

Sửa  

chữa 

Đã có 

đất ở 

hợp 

pháp 

  ã xâ  

dự   

h ặc 

chư  xâ  

dự   

 h  ở  

Chưa 

có đất 

ở hợp 

pháp 

và 

chưa 

xây 

dựng 

nhà ở 

Chưa có 

đất ở hợp 

pháp 

nhưng đã 

xây dựng 

nhà ở 

trên đất 

chưa hợp 

pháp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

12/4/2001 Trung 

13 

Hán 

Ngọc 

Thanh 

1984 Hán Ngọc Thanh 

03498/LĐ-

TBXH ngày 

20/5/2001 

20/10

/1984 
Kinh 038084012831 

Thôn Bình 

Lâm, Xã Hà 

Trung 
 

1 
 

1 
 

1 
   

14 

Đỗ 

Khánh 

Hòa 

1951 Đỗ Thúc Hào 

1576/LĐ-

TBXH ngày 

16/4/2001 

17/3/

1992 
Kinh 038092038246 

Thôn 5, Xã Hà 

Trung  
1 

 
1 

 
1 

   

15 

Nguyễn 

Thị 

Chính 

1971 

Nguyễn Thị 

Chính (sinh năm 

1971) và Nguyễn 

Văn Hoan (sinh 

năm 1981 

00547/LĐ-

TBXH ngày 

13/4/2001 ; 

00535/LĐ-

TBXH ngày 

14/3/2001 

03/03

/71 
Kinh 38171008890 

Thôn Yên 

Phú, xã Tống 

Sơn 
  

1 1 
 

1 
   

16 
Nguyễn 

Thị Đông 
1975 Nguyễn Thị Đông 

7100/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 

26/5/2004 

13/03

/1975 
Kinh 038175022884 

Thôn Phú Đa, 

Xã Đông 

Thành 
  

1 1 
 

1 
   

17 
Trần Thị 

Tâm 
1938 

Nguyễn Thị 

Thanh 

05109/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 

07/8/2002 

10/05

/1982 
Kinh 038182028327 

Thôn Yên 

Nội, Xã Hậu 

Lộc 
  

1 
 

1 1 
   

18 
Hoàng 

Thị Hoa 
1947 Nguyễn Văn Cầm 

05311/QĐ-

LĐTBXH 

20/10

/1974 
Kinh 038074029178 

Thôn Minh 

Hải, Xã Vạn 
1 

  
1 

 
1 

   



4 

TT 

Thông tin về chủ 

hộ 

Thông tin về con đẻ người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng 

 trợ cấp hằng tháng 

Nơi thường trú 

  hô  bả   ổ 

dâ  ph , 

xã phườ    

Hiện trạng nhà ở 

Nhu cầu hỗ  

trợ nhà ở 

  V :  

 h  ở  

Thực trạng đất ở 

Ghi chú 

Họ và tên 
Năm 

sinh 
Họ và tên 

Số quyết 

định/số hồ sơ 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Số CCCD/ số 

định danh cá 

nhân 

Không 

có 

nhà ở 

Nhà 

tạm 

dột 

nát 

Nhà 

hư 

hỏng 

nặng 

Xây  

mới 

Sửa  

chữa 

Đã có 

đất ở 

hợp 

pháp 

  ã xâ  

dự   

h ặc 

chư  xâ  

dự   

 h  ở  

Chưa 

có đất 

ở hợp 

pháp 

và 

chưa 

xây 

dựng 

nhà ở 

Chưa có 

đất ở hợp 

pháp 

nhưng đã 

xây dựng 

nhà ở 

trên đất 

chưa hợp 

pháp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

ngày 

11/10/2001 

Lộc 

19 

Nguyễn 

Văn 

Thắm 

1982 Hoàng Thị Vân 

03926/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 

15/4/2001 

08/04

/1982 
Kinh 038182028928 

Thôn Minh 

Thanh, Xã 

Vạn Lộc 
 

1 
 

1 
 

1 
   

20 
Nguyễn 

Văn Vân 
1982 Nguyễn Văn Vân 

1414/QĐ-

SLĐTBXH 

ngày 

30/01/2015 

15/05

/1982 
Kinh 038082004584 

Thôn Đông 

Thái, Xã Nga 

Sơn 
  

1 1 
  

1 
  

21 
Mai Thị 

Luyện 
1987 Mai Thị Luyện 

06634/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 

20/11/2003 

20/07

/1987 
Kinh 038187011772 

Thôn Đông 

Sơn, Xã Hồ 

Vương 
  

1 1 
 

1 
   

22 

Nguyễn 

Văn 

Thảo 

1985 Nguyễn Văn Thảo 

03692/LĐ-

TBXH ngày 

25/4/2001 

13/05

/85 
Kinh 038084031769 

Thôn Tri 

Thiện 1, Xã 

Ba Đình 
  

1 1 
 

1 
   

23 

Nguyễn 

Thị 

Màng 

1945 Lê Thị Tho 

01760/LĐ-

TBXH ngày 

19/4/2001 

17/03

/1982 
Kinh 038182040544 

Thôn Cẩm 

Vinh, Xã 

Hoằng Lộc 

  1  1 1    



5 

TT 

Thông tin về chủ 

hộ 

Thông tin về con đẻ người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng 

 trợ cấp hằng tháng 

Nơi thường trú 

  hô  bả   ổ 

dâ  ph , 

xã phườ    

Hiện trạng nhà ở 

Nhu cầu hỗ  

trợ nhà ở 

  V :  

 h  ở  

Thực trạng đất ở 

Ghi chú 

Họ và tên 
Năm 

sinh 
Họ và tên 

Số quyết 

định/số hồ sơ 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Số CCCD/ số 

định danh cá 

nhân 

Không 

có 

nhà ở 

Nhà 

tạm 

dột 

nát 

Nhà 

hư 

hỏng 

nặng 

Xây  

mới 

Sửa  

chữa 

Đã có 

đất ở 

hợp 

pháp 

  ã xâ  

dự   

h ặc 

chư  xâ  

dự   

 h  ở  

Chưa 

có đất 

ở hợp 

pháp 

và 

chưa 

xây 

dựng 

nhà ở 

Chưa có 

đất ở hợp 

pháp 

nhưng đã 

xây dựng 

nhà ở 

trên đất 

chưa hợp 

pháp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

24 
Lê Đình 

Duyên 
1988 Lê Đình Duyên 

01822/LĐ-

TBXH ngày 

18/4/2001 

14/07

/1988 
Kinh 038088008016 

Thôn3, Xã 

Hoằng Lộc   
1 1 

 
1 

  

Được 

phê 

duyệt tại 

QĐ 

1983/QĐ

-UBND 

ngày 

18/6/202

54 của 

UBND 

tỉnh 

Thanh 

Hóa, 

nhưng 

chưa đc 

hỗ trợ 

kinh phí 

25 
Nguyễn 

Duy Hải 
1948 

Nguyễn Duy 

Tùng 

8017/LĐ-

TBXH ngày 

27/12/2004 

15/07

/1982 
Kinh 038082001511 

Thôn Đông 

Anh Vinh, Xã 

Hoằng Lộc 
  

1 
 

1 1 
   



6 

TT 

Thông tin về chủ 

hộ 

Thông tin về con đẻ người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng 

 trợ cấp hằng tháng 

Nơi thường trú 

  hô  bả   ổ 

dâ  ph , 

xã phườ    

Hiện trạng nhà ở 

Nhu cầu hỗ  

trợ nhà ở 

  V :  

 h  ở  

Thực trạng đất ở 

Ghi chú 

Họ và tên 
Năm 

sinh 
Họ và tên 

Số quyết 

định/số hồ sơ 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Số CCCD/ số 

định danh cá 

nhân 

Không 

có 

nhà ở 

Nhà 

tạm 

dột 

nát 

Nhà 

hư 

hỏng 

nặng 

Xây  

mới 

Sửa  

chữa 

Đã có 

đất ở 

hợp 

pháp 

  ã xâ  

dự   

h ặc 

chư  xâ  

dự   

 h  ở  

Chưa 

có đất 

ở hợp 

pháp 

và 

chưa 

xây 

dựng 

nhà ở 

Chưa có 

đất ở hợp 

pháp 

nhưng đã 

xây dựng 

nhà ở 

trên đất 

chưa hợp 

pháp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

26 
Văn Thị 

Ngọc 

08-

07-81 
Văn Thị Ngọc 

04366/LĐ-

TBXH ngày 

07/8/2002 

08/07

/81 
Kinh 038181027219 

Thôn 2, xã 

Quảng Ninh   
1 1 

   
1 

Được phê 

duyệt tại 

QĐ 

1983/QĐ-

UBND 

ngày 

18/6/2025

4 của 

UBND 

tỉnh Thanh 

Hóa, 

nhưng 

chưa đc hỗ 

trợ kinh 

phí 

27 

Nguyễn 

Văn 

Dũng 

1970 
Nguyễn Văn 

Dũng 

02919/LĐ-

TBXH ngày 

10/6/2001 

10/10

/1970 
Kinh 038070027283 

Làng Mật, Xã 

Nông Cống   
1 1 

 
1 

   

28 
Đỗ Đăng 

Hoàng 
1951 Đỗ Thị Huyền 

02875/LĐ-

TBXH ngày 

10/6/2001 

03/03

/1991 
Kinh 038191036620 

Thôn Đậu 

Yên, Xã 

Thắng Lợi 
  

1 1 
 

1 
   

29 
Lê Thị 

Hạnh 
1941 Hoàng Thị Quế 

02969/LĐ-

TBXH ngày 

10/6/2001 

12/10

/1979 
Kinh 038179030143 

Thôn Thạch 

Lãng, Xã 

Trường Văn 
 

1 
 

1 
 

1 
   



7 

TT 

Thông tin về chủ 

hộ 

Thông tin về con đẻ người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng 

 trợ cấp hằng tháng 

Nơi thường trú 

  hô  bả   ổ 

dâ  ph , 

xã phườ    

Hiện trạng nhà ở 

Nhu cầu hỗ  

trợ nhà ở 

  V :  

 h  ở  

Thực trạng đất ở 

Ghi chú 

Họ và tên 
Năm 

sinh 
Họ và tên 

Số quyết 

định/số hồ sơ 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Số CCCD/ số 

định danh cá 

nhân 

Không 

có 

nhà ở 

Nhà 

tạm 

dột 

nát 

Nhà 

hư 

hỏng 

nặng 

Xây  

mới 

Sửa  

chữa 

Đã có 

đất ở 

hợp 

pháp 

  ã xâ  

dự   

h ặc 

chư  xâ  

dự   

 h  ở  

Chưa 

có đất 

ở hợp 

pháp 

và 

chưa 

xây 

dựng 

nhà ở 

Chưa có 

đất ở hợp 

pháp 

nhưng đã 

xây dựng 

nhà ở 

trên đất 

chưa hợp 

pháp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

30 
Lê Thị 

Lễnh 
1952 Lê Văn Chúc 

853/QĐ- 

SLĐTBXH 

02/03

/1992 
Kinh 038092018154 

Trung Thôn, 

Xã Thiệu 

Quang 
  

1 1 
 

1 
   

31 
Vũ Đình 

Hoa 
1948 Vũ Đình Sơn 

00048/LĐ-

TBXH 

ngày20/3/20

01 

10/10

/1989 
Kinh 038089034648 

Trí Cường 3, 

Xã Thiệu 

Quang 
  

1 
 

1 1 
   

32 
Trần Thị 

Trang 
1985 Trần Thị Trang 

00042/LĐ-

TBXH 

ngày20/3/2001 

18/06

/1985 
Kinh 038185046138 

Trí Cường 3, 

Xã Thiệu 

Quang 

1 
  

1 
 

1 
   

33 
Mai Thị 

Xuân 
1952 

Lê Thị Thu 

Hương 

04820/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 

15/7/2002 

15/03

/1983 
Kinh 038183005720 

Dân quyền 

dân sinh, Xã 

Thiệu Toán 
 

1 
 

1 
 

1 
   

34 
Trần Thị 

Ngọc 
1980 Trần Thị Ngọc 

5206/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 

8/8/2002 

19/08

/1980 
Kinh 038180002321 

Cà Phê 3, Xã 

Yên Phú   
1 1 

 
1 

   

35 
Lê Thị 

Minh 
1947 Đỗ Thế Ánh 

01255/LĐ-

TBXH ngày 

20/4/2001 

01/01

/1971 
Kinh 038071027922 

Thôn Lam 

Sơn, Xã Lam 

Sơn 
 

1 
  

1 1 
   

36 
Bùi Thị 

Cam 
1983 Bùi Văn Tấn 

03388/LĐ-

TBXH ngày 

10/01

/1975 
Kinh 038075040802 

Thôn Lam 

Sơn, Xã Lam  
1 

  
1 1 

   



8 

TT 

Thông tin về chủ 

hộ 

Thông tin về con đẻ người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng 

 trợ cấp hằng tháng 

Nơi thường trú 

  hô  bả   ổ 

dâ  ph , 

xã phườ    

Hiện trạng nhà ở 

Nhu cầu hỗ  

trợ nhà ở 

  V :  

 h  ở  

Thực trạng đất ở 

Ghi chú 

Họ và tên 
Năm 

sinh 
Họ và tên 

Số quyết 

định/số hồ sơ 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Số CCCD/ số 

định danh cá 

nhân 

Không 

có 

nhà ở 

Nhà 

tạm 

dột 

nát 

Nhà 

hư 

hỏng 

nặng 

Xây  

mới 

Sửa  

chữa 

Đã có 

đất ở 

hợp 

pháp 

  ã xâ  

dự   

h ặc 

chư  xâ  

dự   

 h  ở  

Chưa 

có đất 

ở hợp 

pháp 

và 

chưa 

xây 

dựng 

nhà ở 

Chưa có 

đất ở hợp 

pháp 

nhưng đã 

xây dựng 

nhà ở 

trên đất 

chưa hợp 

pháp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

20/4/2001 Sơn 

37 
Nguyễn 

Thị Hằng 
1973 Nguyễn Thị Hằng 

1483/QĐ-

SLĐTBXH 

ngày 

10/02/2015 

15/03

/1973 
Kinh 38173017395 

Hiệp Lực xã 

Thọ Lập  
1 

 
1 

 
1 

   

38 
Lê Bá 

Thu 
1988 Lê Bá Thu 

01390/LĐ-

TBXH ngày 

01/4/2001 

06/05

/1988 
Kinh 038088019352 

Thôn Thái 

Phong, Xã 

Tân Ninh 
  

1 1 
 

1 
   

39 
Lê Thị 

Tùng 
1955 Lê Bá Tuấn 

01388/LĐ-

TBXH ngày 

01/4/2001 

27/06

/1979 
Kinh 038079032821 

Thôn Thái 

Phong, Xã 

Tân Ninh 
  

1 
 

1 1 
   

40 
Vi Văn 

Đồng 
1976 Vi Văn Đồng 

477/QĐ-

SLĐTBXH 

ngày 

29/5/2012 

17/06

/1976 
Thái 038076013201 

Bản Lóp Hai, 

Xã Hiền Kiệt  
1 

  
1 1 

   

41 
Phạm 

Thị Ngọc 
1961 Hà Thị Thu 

01650/LĐ-

TBXH ngày 

20/4/2001 

24/01

/74 
Mường 038174034199 

Thôn Chiềng 

Trãi, xã Linh 

Sơn 
  

1 1 
 

1 
   

42 
Hà Thị 

Hoài 
1979 Hà Thị Hoài 

01635/LĐ-

TBXH ngày 

20/4/2001 

15/06

/1979 
Thái 038179022794 

Bản Cú Tá, Xã 

Văn Phú  
1 

 
1 

 
1 

   

43 
Hà Thị 

Lốt 
1956 Hà Thị Xếp 

02102/LĐ-

TBXH ngày 

21/03

/1982 
Thái 038182023834 

Thôn Kịnh, 

 Xã Văn Nho   
1 

 
1 1 

   



9 

TT 

Thông tin về chủ 

hộ 

Thông tin về con đẻ người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng 

 trợ cấp hằng tháng 

Nơi thường trú 

  hô  bả   ổ 

dâ  ph , 

xã phườ    

Hiện trạng nhà ở 

Nhu cầu hỗ  

trợ nhà ở 

  V :  

 h  ở  

Thực trạng đất ở 

Ghi chú 

Họ và tên 
Năm 

sinh 
Họ và tên 

Số quyết 

định/số hồ sơ 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Số CCCD/ số 

định danh cá 

nhân 

Không 

có 

nhà ở 

Nhà 

tạm 

dột 

nát 

Nhà 

hư 

hỏng 

nặng 

Xây  

mới 

Sửa  

chữa 

Đã có 

đất ở 

hợp 

pháp 

  ã xâ  

dự   

h ặc 

chư  xâ  

dự   

 h  ở  

Chưa 

có đất 

ở hợp 

pháp 

và 

chưa 

xây 

dựng 

nhà ở 

Chưa có 

đất ở hợp 

pháp 

nhưng đã 

xây dựng 

nhà ở 

trên đất 

chưa hợp 

pháp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

20/4/2001 

44 
Bùi Văn 

Sử 
1994 Bùi Văn Sử 

02084/LĐ-

TBXH ngày 

20/4/2001 

21/04

/1994 
Mường 038094030387 

Thôn Đầm, Xã 

Quý Lương   
1 1 

 
1 

   

45 

Trần 

Văn 

Tuấn 

1982 Trần Văn Tuấn 

02086/LĐ-

TBXH ngày 

20/5/2001 

15/10

/1982 
Mường 038082001690 

Thôn Trung 

Dương, Xã 

Quý Lương 
  

1 
 

1 1 
   

46 
Bùi Văn 

Cù 
1985 Bùi Văn Cù 

04583/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 

10/01/2002 

01/01

/1985 
Mường 038085034610 

Thôn Đông 

Tâm, Xã 

Thượng Ninh 
 

1 
  

1 1 
   

47 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

1979 
Nguyễn Thị 

Phương 

01503/LĐ-

TBXH ngày 

20/4/2001 

20/06

/1979 
Kinh 038179026255 

Thôn 5, Xã 

Xuân Du  
1 

  
1 1 

   

48 
Nguyễn 

Văn Hải 
1983 Nguyễn Văn Hải 

04784/LĐ-

TBXH ngày 

08/8/2002 

23/09

/1983 
Kinh 038083035663 

Thôn 9, Xã 

Xuân Du   
1 1 

 
1 

   

49 
Nguyễn 

Thị Sâm 
1975 Nguyễn Thị Sâm 

06415/LĐ-

TBXH ngày 

10/9/2003 

05/02

/1975 
Kinh 038175026200 

Thôn Phú 

Nhuận, Xã 

Mậu Lâm 
  

1 1 
   

1 
 

50 

Hoàng 

Thị 

Nghiễn 

1949 
Hoàng Thị 

Thương 

01485/LĐ-

TBXH ngày 

20/4/2001 

02/9/

1987 
Kinh 038187028286 

Xuân Hòa, Xã 

Như Thanh   
1 1 

 
1 

   



10 

TT 

Thông tin về chủ 

hộ 

Thông tin về con đẻ người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng 

 trợ cấp hằng tháng 

Nơi thường trú 

  hô  bả   ổ 

dâ  ph , 

xã phườ    

Hiện trạng nhà ở 

Nhu cầu hỗ  

trợ nhà ở 

  V :  

 h  ở  

Thực trạng đất ở 

Ghi chú 

Họ và tên 
Năm 

sinh 
Họ và tên 

Số quyết 

định/số hồ sơ 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Số CCCD/ số 

định danh cá 

nhân 

Không 

có 

nhà ở 

Nhà 

tạm 

dột 

nát 

Nhà 

hư 

hỏng 

nặng 

Xây  

mới 

Sửa  

chữa 

Đã có 

đất ở 

hợp 

pháp 

  ã xâ  

dự   

h ặc 

chư  xâ  

dự   

 h  ở  

Chưa 

có đất 

ở hợp 

pháp 

và 

chưa 

xây 

dựng 

nhà ở 

Chưa có 

đất ở hợp 

pháp 

nhưng đã 

xây dựng 

nhà ở 

trên đất 

chưa hợp 

pháp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

51 

Trần 

Trọng 

Tâm 

1956 Trần Thị Thiết 

06394/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 

10/9/2003 

20/10

/1985 
Kinh 038185017782 

Thôn Yên 

Trung,Xã Như 

Thanh 
  

1 
 

1 1 
   

52 
Cầm Bá 

Thời 
1993 Cầm Bá Diễn 

03658/LĐ-

TBXH ngày 

03/5/2001 

05/06

/1990 
Thái 038090004043 

Thôn Tiến 

Hưng 2, Xã 

Luận Thành 
  

1 
 

1 1 
   

53 
Trương 

Thị Bình 
1959 Trịnh Xuân Thản 

00975/LĐ-

TBXH ngày 

20/3/2001 

12/27

/1993 
Kinh 038079000608 

Thôn Bèo, xã 

Tây Đô   
1 

 
1 1 

   

54 
Phạm 

Thị Thư 
1954 Đặng Thị Hợp 

03471/LĐ-

TBXH ngày 

20/01/2001 

18/05

/1991 
Kinh 038191040793 

Thôn Tiến Ích 

1,  xã Tây Đô   
1 

 
1 1 

   

55 

Nguyễn 

Văn 

Minh 

1989 
Nguyễn Văn 

Thanh 

01855/LĐ-

TBXH ngày 

20/3/2001 

20/9/

1986 
Mường 038086016870 

Thôn Thạch 

Môn, Xã 

Thạch Bình 
  

1 1 
 

1 
   

56 
Lê Viết 

Lịch 
1970 Lê Viết Lịch 

05537/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 

10/10/2002 

01/01

/1970 
Kinh 038070014433 

Thôn 2, Xã 

Thọ Long   
1 1 

   
1 

 

57 
Lê Phú 

Thành 
1977 Lê Phú Thành 

01127/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 

20/4/2000 

06/04

/1977 
Kinh 038077007890 

Thôn Lễ 

Nghĩa, Xã Thọ 

Xuân 

1 
  

1 
 

1 
   



11 

TT 

Thông tin về chủ 

hộ 

Thông tin về con đẻ người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng 

 trợ cấp hằng tháng 

Nơi thường trú 

  hô  bả   ổ 

dâ  ph , 

xã phườ    

Hiện trạng nhà ở 

Nhu cầu hỗ  

trợ nhà ở 

  V :  

 h  ở  

Thực trạng đất ở 

Ghi chú 

Họ và tên 
Năm 

sinh 
Họ và tên 

Số quyết 

định/số hồ sơ 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Số CCCD/ số 

định danh cá 

nhân 

Không 

có 

nhà ở 

Nhà 

tạm 

dột 

nát 

Nhà 

hư 

hỏng 

nặng 

Xây  

mới 

Sửa  

chữa 

Đã có 

đất ở 

hợp 

pháp 

  ã xâ  

dự   

h ặc 

chư  xâ  

dự   

 h  ở  

Chưa 

có đất 

ở hợp 

pháp 

và 

chưa 

xây 

dựng 

nhà ở 

Chưa có 

đất ở hợp 

pháp 

nhưng đã 

xây dựng 

nhà ở 

trên đất 

chưa hợp 

pháp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

58 

Trịnh 

Văn 

Cường 

1980 Trịnh Văn Cường 

02516/LĐ-

TBXH ngày 

15/4/2001 

21/05

/1980 
Kinh 038080015463 

Thôn Phú Lý, 

Xã Triệu Lộc  
1 

  
1 1 

   

59 

Trịnh 

Văn 

Thịnh 

1986 Trịnh Văn Thịnh 

07201/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 

26/5/2004 

22/02

/1986 
Kinh 038086021057 

Thôn Giang 

Đông, Xã 

Vĩnh Lộc 
  

1 1 
 

1 
   

60 
Hà Văn 

Lợi 
1985 Hà Văn Sơn 

02073/LĐ-

TBXH ngày 

20/4/2001 

08/07

/1978 
Thái 038078014105 

Thôn Đủ, Xã 

Pù Luông   
1 

 
1 1 

   

61 
Hà Thị 

Thuyền 
1978 Hà Thị Thuyền 

09057/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 

28/12/2004 

06/07

/1978 
Thái 38178004239 

Khu 2, xã 

Quan Sơn   
1 1 

 
1 

   

62 
Lê Hữu 

Thiệu 
1957 Lê Văn Đông 

02107/LĐ-

SLĐTBXH 

ngày 

11/10/2010 

1986 Kinh 38068021439 

Thôn Mật 

Thôn, Xã 

Thiệu Hóa 
 

1 
 

1 
 

1 
   

63 
Lê Huy 

Hoan 
1946 Lê Thị Ngân 

02910/LĐ-

SLĐTBXH 

ngày 

14/10/2016 

1984 Kinh 38184003320 

Thôn Hoạch 

Phúc, Xã 

Thiệu Hóa 
 

1 
 

1 
 

1 
   

64 
Trịnh 

Văn Thái 
1950 Trịnh Thị Hảo 

1955/LĐ-

SLĐTBXH 
1985 Kinh 38185048697 

Thôn Minh 

Đức, Xã Thiệu  
1 

 
1 

 
1 
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TT 

Thông tin về chủ 

hộ 

Thông tin về con đẻ người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng 

 trợ cấp hằng tháng 

Nơi thường trú 

  hô  bả   ổ 

dâ  ph , 

xã phườ    

Hiện trạng nhà ở 

Nhu cầu hỗ  

trợ nhà ở 

  V :  

 h  ở  

Thực trạng đất ở 

Ghi chú 

Họ và tên 
Năm 

sinh 
Họ và tên 

Số quyết 

định/số hồ sơ 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Số CCCD/ số 

định danh cá 

nhân 

Không 

có 

nhà ở 

Nhà 

tạm 

dột 

nát 

Nhà 

hư 

hỏng 

nặng 

Xây  

mới 

Sửa  

chữa 

Đã có 

đất ở 

hợp 

pháp 

  ã xâ  

dự   

h ặc 

chư  xâ  

dự   

 h  ở  

Chưa 

có đất 

ở hợp 

pháp 

và 

chưa 

xây 

dựng 

nhà ở 

Chưa có 

đất ở hợp 

pháp 

nhưng đã 

xây dựng 

nhà ở 

trên đất 

chưa hợp 

pháp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

ngày 

15/6/2015 

Hóa 

65 
Nguyễn 

Văn Tiện 
1950 Nguyễn Thị Huê 

1502/LĐ-

TBXH ngày 

02/4/2015 

20/06

/1980 
Kinh 038180008208 

Thôn Quy Xá, 

Xã Thiệu 

Trung 

 1  1  1   

Hộ đc phê 

duyệt tại 

QĐ 

1983/QĐ-

UBND 

ngày 

18/6/2024 

của 

UBND 

tỉnh Thanh 

Hóa, 

nhưng 

chưa đc hỗ 

trợ kinh 

phí 

66 
Nguyễn 

Văn Ngọ 
1941 

Nguyễn Văn 

Ngoan 

00022/LĐ-

TBXH ngày 

20/3/2001 

10/10

/1977 
Kinh 038077004686 

Thôn Quy Xá, 

Xã Thiệu 

Trung 

  1  1 1    

67 

Nguyễn 

Xuân 

Trung 

1983 
Nguyễn Xuân 

Trung 

04671/QĐ-

LĐTBXH 

ngày 

17/7/2002 

10/01

/1983 
Kinh 038083004959 

Thôn 3, Viên 

Nội, Xã Thiệu 

Trung 

 1  1  1    
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TT 

Thông tin về chủ 

hộ 

Thông tin về con đẻ người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng 

 trợ cấp hằng tháng 

Nơi thường trú 

  hô  bả   ổ 

dâ  ph , 

xã phườ    

Hiện trạng nhà ở 

Nhu cầu hỗ  

trợ nhà ở 

  V :  

 h  ở  

Thực trạng đất ở 

Ghi chú 

Họ và tên 
Năm 

sinh 
Họ và tên 

Số quyết 

định/số hồ sơ 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Số CCCD/ số 

định danh cá 

nhân 

Không 

có 

nhà ở 

Nhà 

tạm 

dột 

nát 

Nhà 

hư 

hỏng 

nặng 

Xây  

mới 

Sửa  

chữa 

Đã có 

đất ở 

hợp 

pháp 

  ã xâ  

dự   

h ặc 

chư  xâ  

dự   

 h  ở  

Chưa 

có đất 

ở hợp 

pháp 

và 

chưa 

xây 

dựng 

nhà ở 

Chưa có 

đất ở hợp 

pháp 

nhưng đã 

xây dựng 

nhà ở 

trên đất 

chưa hợp 

pháp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

Tổng công: 67 người 8 20 39 46 21 62 2 3 
 

Ghi chú:  ại các cộ :  9 ,  1  ,  11   hi    “1” l  “ iệ   rạ    h  ở c     i  ượ  ”;  ại các cộ :  1  ,  13   hi    “1” l  “ h  cầ  hỗ  rợ 

c     i  ượ  ”;  ại các cộ   14 ,  15 ,  16   hi    “1” l  “ hực  rạ    ấ  ở c     i  ượ  ”.  
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